
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NHƯ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KT 

 V/v rà soát báo cáo thống kê dữ 

liệu ngành chăn nuôi. 

 

Như Thanh, ngày       tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

  

 Thực hiện Công văn số 3631/SNNMT-CNTY ngày 16/3/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát báo cáo thống kê dữ liệu 

ngành chăn nuôi.  

 UBND xã tổng hợp báo cáo thống kê dữ liệu ngành chăn nuôi, với các nội 

dung sau: 

1. Thống kê số liệu chăn nuôi: (có phụ lục I kèm theo). 

 2. Thống kê các dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư giai 

đoạn 2020-2025, đang triển khai thực hiện: (có phụ lục II kèm theo). 

3. Định hướng tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2030: (có phụ 

lục III kèm theo). 

 UBND xã Như Thanh tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo 

yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, PKT; 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thu Phương   

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN 

(Kèm theo Công văn số          /UBND -KTngày        /4/2026 của UBND xã ) 

1. Tình hình chăn nuôi 

TT Loài vật nuôi Số trang trại Số hộ chăn nuôi Tổng đàn 

1 Đàn trâu 0 150 230 

2 Đàn bò 0 20 70 

3 Đàn lợn 01 150  11.435 

4 Đàn gia cầm 0 1500 34.009 

Tổng cộng 01 1.820 45.744 

2. Trang trại, nông hộ chăn nuôi 

TT Chỉ tiêu Số cơ sở 
Số lượng vật 

nuôi 
Ghi chú 

I Trang trại chăn nuôi    

1 Trang trại chăn nuôi quy mô lớn    

- Chăn nuôi lợn 01 10.000 
Trang trại 

Ao trời  

- Chăn nuôi gia cầm 0 0 0 

- Chăn nuôi trâu 0 0 0 

- Chăn nuôi bò 0 0 0 

2 Trang trại chăn nuôi quy mô vừa 0 0 0 

- Chăn nuôi lợn 0 0 0 

- Chăn nuôi gia cầm 0 0 0 

- Chăn nuôi trâu 0 0 0 

- Chăn nuôi bò  0 0 0 

3 Trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ 0 0 0 

- Chăn nuôi lợn 0 0 0 

- Chăn nuôi gia cầm 0 0 0 

- Chăn nuôi trâu 0 0 0 

- Chăn nuôi bò  0 0 0 

II Nông hộ chăn nuôi    



TT Chỉ tiêu Số cơ sở 
Số lượng vật 

nuôi 
Ghi chú 

- Chăn nuôi lợn 900 1435  

- Chăn nuôi gia cầm 1500 34.009  

- Chăn nuôi trâu 150 230  

- Chăn nuôi bò 20 70  

- Nuôi Chim yến 0 0  

- Chăn nuôi ngựa, thỏ  0 0  

* Ghi rõ số lượng vật nuôi đối với từng loại vật nuôi 

 

  



Phụ lục II. CÁC DỰ ÁN CHĂN NUÔI ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. 

 

TT 
Tên dự 

án 

Địa 

điểm 

Quy mô 

chăn 

nuôi 

Chủ 

đầu tư 

Số vốn 

đầu tư 

(tỷ 

đồng) 

Diện 

tích 

đất 

(ha) 

Thời 

gian 

khởi 

công 

Dự 

kiến 

hoàn 

thành 

(đã 

hoàn 

thành

) 

1.         

2.         

 3.         

 

  



      Phụ lục III. ĐỊNH HƯỚNG TỔNG ĐÀN CHĂN NUÔI ĐẾN NĂM 2030. 

TT Loài vật nuôi 
Định hướng đến năm 2030 

(con) 

1 Đàn trâu 300 

2 Đàn bò 100 

3 Đàn lợn 12.000 

4 Đàn gia cầm 65.000 
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